 BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI KIÊN GIANG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐỂ THÍCH ỨNG
I/- TÌNH HÌNH CHUNG:

Kiên Giang là vùng đất tận cùng ở phía Tây Nam của Việt Nam, là một trong 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, và là một trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long.
- Phía bắc giáp với Campuchia với đường biên giới đất liền dài 56,8 km;

- Phía nam giáp với tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu;

- Phía đông và đông Nam giáp với tỉnh An Giang và Cần Thơ;

- Phía Tây giáp với vịnh Thái Lan.

Diện tích tự nhiên của tỉnh là 6.347 km², bờ biển hơn 200 km với 137 hòn, đảo lớn nhỏ, trong đó lớn nhất là đảo Phú Quốc diện tích 567 km² và cũng là đảo lớn nhất Việt Nam. Dân số của tỉnh năm 2011 là 1.721.763 người, trong đó: dân số thành thị 468.160 người, nông thôn 1.253.603 người. Mật độ dân số 271 người/km2. Cộng đồng dân cư chính gồm các dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer. Thu nhập bình quân đầu người là 42,6 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,81% và đạt khá so với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL (xếp hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực), tổng sản phẩm trên địa bàn GDP trong 6 tháng đầu năm 2013 (theo giá cố định 2010) đạt 29.340 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 15 đơn vị hành chánh (có thành phố là Rạch Giá, thị xã là  Hà Tiên, 02huyện đảo và 11 huyện trong đất liền) và  được chia làm 4 vùng là: Vùng Tứ Giác Long Xuyên là vùng tập trung thoát lũ chính của tỉnh; Vùng Tây Sông Hậu là vùng chịu ảnh hưởng của lũ hàng năm; Vùng U Minh Thượng với địa hình thấp thường ngập lụt vào mùa mưa và vùng biển hải đảo. 

Địa hình Kiên Giang rất đa dạng, vừa có đồng bằng vừa có đồi núi và biển đảo, địa hình phần đất liền tương đối bằng phẳng có hướng thấp dần  từ hướng phía Đông Bắc (có độ cao trung bình từ 0,8- 1,2 m) xuống Tây Nam (độ cao trung bình từ 0,2- 0,4m) so với mặt biển. Vùng biển hải  đảo chủ yếu là đồi núi nhưng vẫn có đồng bằng nhỏ hẹp xen kẽ tạo nhiều cảnh quan thiên nhiên có giá trị du lịch. Hệ thống sông, ngòi, kênh, rạch của tỉnh rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, lưu thông hàng hóa và tiêu thoát nước lũ. Ngoài các sông chính (sông Cái Lớn, sông Cái Bé, sông Giang Thành) Kiên Giang còn có mạng lưới kênh rạch dày đặc, tổng chiều dài khoảng 2.054km. Đặc điểm địa hình này cùng với chế độ thuỷ triều biển Tây chi phối rất lớn khả năng tiêu úng về mùa mưa và bị ảnh hưởng lớn của mặn vào các tháng mùa khô.
Kiên   Giang có tuyến  đê   biển  dài 212km, dọc  theo  tuyến  đê   này   là   dải rừng phòng hộ ven biển với diện tích hiện có là 5.578 ha. Tuyến đê bị chia cắt bởi 60 cửa sông, kênh nối ra biển Tây. Cao trình đê từ 2 đến 2,5m, chiều rộng mặt đê từ 4 đến 6m, đến nay đã đầu tư xong 25 cống, còn lại 35 cửa sông/kênh thông ra biển cần tiếp tục đầu tư xây dựng cống để tiêu thoát lũ, ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất, dân sinh.
Kiên Giang đã được tổ chức UNESCO cộng nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang vào năm 2010. Đây là Khu DTSQ được công nhận thứ 5 ở Việt Nam, có diện tích lớn nhất nước và lớn nhất khu vực Đông Nam Á với hơn 1,1 triệu ha. Khu DTSQ thế giới Kiên Giang chứa đựng sự phong phú, đa dạng và đặc sắc về cảnh quan và hệ sinh thái, từ rừng tràm trên đất ngập nước, rừng trên núi đá, núi đá vôi đến hệ sinh thái biển mà tiêu biểu trong đó là thảm cỏ biển và các loài động vật biển quý hiếm. Khu DTSQ Kiên Giang bao trùm trên địa bàn các huyện Phú Quốc, An Minh, Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Kiên Hải. Có 3 vùng lõi thuộc các Vườn quốc gia U Minh Thượng, Vườn quốc gia Phú quốc và rừng phòng hộ ven biển Kiên Lương – Kiên Hải. Khu DTSQ thế giới Kiên Giang có sáu hệ sinh thái đặc thù, hệ động thực vật có khoảng 2.340 loài, trong đó 1.480 loài thực vật với 116 loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ và 57 loài đặc hữu; khoảng 860 loài động vật với 78 loài quý hiếm, 36 loài đặc hữu. Đây cũng là khu vực của tỉnh chứa đựng 38 di tích lịch sử, văn hóa danh thắng được công nhận cấp quốc gia và cấp tỉnh. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang là tìm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái, đồng thời giúp Kiên Giang và các tỉnh ven biển của Việt Nam tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.  
Hiện trạng các ngành kinh tế của tỉnh
Nông nghiệp 

a. Trồng trọt: 

Cây trồng chính là lúa, năm 2012 sản lượng lương thực của tỉnh đạt cao nhất từ trước đến nay (4.287.175 tấn), là năm thứ 2 đứng đầu cả nước về sản lượng lương thực, tăng trên 360 ngàn tấn so với năm 2011, đạt năng suất bình quân 5,91 tấn/ha; trong đó tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm 65% sản lượng của tỉnh. Năm 2013, tỉnh phấn đấu đưa tổng diện tích sản xuất lúa đạt trên 733.850ha, dự kiến năng suất bình quân 6 tấn/ha, đưa sản lượng lên 4,4 triệu tấn lúa; trong đó vụ đông xuân có diện tích sản xuất lớn nhất (296.000ha), năng suất bình quân 7,10 tấn/ha và đạt sản lượng 2.120.000 tấn lúa. 
b. Chăn nuôi

Thời điểm 1/4/2010, đàn heo toàn tỉnh có 329.520 con, tăng 4,93% so cùng kỳ; đàn trâu 10.085 con, tăng 11,57% so cùng kỳ; đàn bò 15.333 con, giảm 11,05% so cùng kỳ; đàn gia cầm 4,5 triệu con, tăng 14,28% so cùng kỳ. Những tháng cuối năm, do ảnh hưởng dịch heo tai xanh nên đàn heo bị thiệt hại, ngưng phát triển; đàn trâu, bò, nhất là gia cầm chuyển qua giết thịt cung cấp cho nhu cầu thị trường nên tổng đản giảm. Thời điểm 01/10, đàn heo 319.448 con, đạt 88,7% KH; đàn trâu 9.284 con, đạt 92,8%KH; đàn bò 13.827 con, đạt 70,8%KH; đàn gia cầm 5,68 triệu con, đạt 94,6% KH. 

So với chỉ tiêu kế hoạch 5 năm, quy mô đàn vật nuôi tăng chậm và đạt thấp, nhất là đàn heo, bò; một phần do nguy cơ và dịch bệnh phát sinh, song chủ yếu là chưa tổ chức được sản xuất theo hướng trang trại, chưa giải quyết và quản lý được vấn đề thức ăn trong chăn nuôi.   

c. Sản xuất thủy sản:

Khai thác hải sản: Ngư trường của Kiên Giang là 01 trong 4 ngư trường trọng điểm của nước ta và có ngư trường đánh bắt rộng 63.290 km2, đường bờ biển của Kiên Giang kéo dài từ Hà Tiên đến giáp Cà Mau khoảng hơn 200 km. Đây là vùng biển nhiều tiềm năng phát triển ngành thủy sản như khai thác và chế biến. Nguồn thủy sản ở đây đa dạng và phong phú với trữ lượng khoảng 464.600 tấn, chiếm tới 29% trữ lượng hải sản vùng Nam Bộ. Năm 2011, toàn tỉnh có 12.500 phương tiện khai thác với công suất 1.567.220 CV, bình quân 127,9 CV/chiếc; sản lượng thủy sản khai thác hàng năm đều tăng, năm 2011 đạt 396.600 tấn, so với năm 2006, tăng 84.982 tấn. Hệ thống cảng cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá được tập trung đầu tư xây dựng như cảng An Thới, Dương Đông, Thổ Châu (Phú Quốc), Nam Du (Kiên Hải), Tô Châu (Hà Tiên), Tắc Cậu (Châu Thành) đã đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. 
Nuôi trồng thủy sản phát triển khá nhanh, hình thức nuôi đa dạng, như nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, cá lồng bè trên biển, nghêu, sò vùng bãi triều, cá nước ngọt, nước lợ vùng ven biển, rừng ngập mặn. Đến nay, 100% số xã thuộc hải đảo, biên giới, ven biển có trạm y tế, trong đó có 90% đạt chuẩn quốc gia; bố trí dân cư vào các vùng dự án cơ bản đạt yêu cầu.
d. Công nghiệp - khoáng sản:
Tài nguyên khoáng sản ở Kiên Giang không phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, những tài nguyên khoáng sản hiện hữu thì có giá trị rất cao như nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất xi măng, gạch ngói…

Đá vôi: Kiên Giang là tỉnh duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long có nguồn đá vôi khá phong phú, không những có giá trị về sản xuất vật liệu xây dựng mà còn tạo ra những hang động và những thắng cảnh có ý nghĩa du lịch. Đá vôi Kiên Giang bao gồm hơn 20 ngọn núi, được phân bố kéo dài 35km dọc bờ biển từ thị xã Hà Tiên đến huyện Kiên Lương. Trữ lượng xấp xỉ 420 ÷ 500 triệu m3, trong đó trữ lượng khai thác công nghiệp khoảng 245 triệu m3. Chất lượng đá vôi tương đối tốt cho sản xuất xi măng. Cấu tạo các mỏ đá không phức tạp, dễ khai thác. 

Đất sét: Đất sét có trữ lượng 42 triệu tấn, cấu tạo thành 2 tầng: tầng mặt đất có trữ lượng 12 triệu tấn với độ sâu khoảng 3,5m ít sử dụng cho sản xuất vật liệu xi măng vì có nhiều tạp chất. Tầng ở độ sâu > 3,5m có trữ lượng khoảng 30 triệu phân bố trên diện rộng ở khu vực Kiên Lương - Ba Hòn - Hòn Chông, đảm bảo lâu dài cho sản xuất xi măng.

Đá xây dựng và đá ốp lát: Đá xây dựng phân bố dọc theo bờ biển từ Bắc thị xã Hà Tiên đến huyện Hòn Đất, trữ lượng khoảng 120 triệu tấn. Đá ốp lát phân bố xen kẻ vùng đá vôi, nhiều màu sắc, đặc điểm cơ lý đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất đá ốp lát, trữ lượng ước tính khoảng 10 triệu m3. Cát vàng ở Hà Tiên, Hòn Heo với thành phần hạt chủ yếu là thạch anh vừa làm vật liệu xây dựng vừa làm gạch không nung. Than bùn phân bố ở huyện U Minh Thượng, An Minh, Vĩnh Thuận…với tổng trữ lượng ước tính khoảng 150 triệu tấn. Chất lượng than bùn đảm bảo yêu cầu làm phân bón, điều chế axit Humic…phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hiện nay đã phát hiện thêm 33 mỏ than bùn, với trữ lượng trên 134.000 tấn than bùn, chủ yếu tập trung ở vùng Tứ giác Long Xuyên. Trong đó, đã thăm dò 5 mỏ với trữ lượng trên 7.400 tấn than bùn để đưa vào khai thác. 
Công nghiệp là ngành giữ vị trí thứ 2 trong cơ cấu kinh kế của Kiên Giang. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2007 đạt 8.479,7 tỷ đồng. Trong sản xuất công nghiệp, khu vực kinh tế trong nước chiếm đại bộ phận, trên 99%, trong đó khu vực quốc doanh có tỷ trọng lớn hơn khu vực ngoài quốc doanh. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài không đáng kể. 

Kiên Giang có 05 khu công nghiệp đã được Thủ tướng phê duyệt, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, Khu công nghiệp Thuận Yên, Khu công nghiệp Kiên lương II, Khu công nghiệp Xẻo Rô, Khu công nghiệp Tắc Cậu. 

Các cụn công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp Toàn tỉnh có 11 cụm Các cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Toàn tỉnh có 11 cụm công nghiệp - thủ công nghiệp (CCN) gồm: CCN Châu Thành 30ha; CCN An Biên quy mô 60,84 ha; CCN Vĩnh Thuận 68,5 ha; CCN Thạnh Hưng - Giồng Riềng 99,14 ha; CCN Dương Đông - Phú Quốc 100 ha; CCN Vịnh Đầm – Phú Quốc 50 ha; CCN Kiên Lương 104,5 ha; CCN phía Nam Rạch Giá 40ha; CNN phía Đông Bắc Rạch Giá 45ha đang lập QHCT và CCN Vĩnh Hòa Hưng Nam: 60 ha, đã có nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đang triển khai xây dựng (giai đoạn I) là 30 ha với tổng vốn 48,53 tỷ đồng.  Riêng cụm Công nghiệp Kiên Lương – Ba Hòn – Hòn Chông 2.110 ha đã đi vào hoạt động năm 1996.

d.Du lịch: 

Kiên Giang được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng để phát triển du lịch tổng hợp, có đường bờ biển dài hơn 200 km, nhiều hòn đảo thơ mộng và mang vẻ hoang sơ như Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Chu, có nhiều bãi tắm đẹp; danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử đa dạng và hấp dẫn Với tiềm năng du lịch là phong cảnh biển đẹp và sông nước hữu tình; sinh thái rừng ngập U Minh Thượng; sinh thái sông nước, thắng cảnh như Hòn Chông, Hòn Trẹm, Hòn Phụ Tử, Hòn Đất, núi Mo So, bãi biển Mũi Nai, Thạch Động, Lăng Mạc Cửu, Đông Hồ, rừng có thể tạo ra nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng như: du lịch lịch sử, du lịch văn hóa, lễ hội truyền. Đặc biệt, Kiên Giang còn có Khu dự trữ sinh quyển Thế giới với diện tích trên 1,1 triệu ha, hiện là khu dự trữ sinh quyển lớn nhất cả nước trong số 8 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam đã được UNESCO công nhận.
e. Giao thông: 

Kiên Giang có hệ thống giao thông tương đối thuận tiện, gồm đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không. Về đường bộ có Quốc lộ 80 nối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến cửa khẩu quốc tế Xà Xía (thị xã Hà Tiên) sang Vương quốc Camphuchia; Quốc lộ 61 nối tỉnh Hậu Giang; Quốc lộ 63 nối tỉnh Cà Mau. Hệ thống đường bộ của tỉnh thông suốt đến các trung tâm huyện, xã. Về hàng không có 02 sân bay  là Sân bay Rạch Giá, công suất 300.000 lượt khách một năm và Sân bay quốc tế Phú Quốc công suất thiết kế là 2 triệu lượt khách/năm. Về cảng biển triển khai quy hoạch xây dựng 8 cảng biển, 1 bến tạm và các cầu cảng trên các đảo: Cảng Hòn Chông (xã Bình An, huyện Kiên Lương), Cảng Bãi Nò (thị xã Hà Tiên), Cảng nước sâu Nam Du (huyện Kiên Hải), Cảng quốc tế An Thới (huyện Phú Quốc), Cảng Dương Đông, Cảng Tổng hợp Rạch Giá đang trong giai đoạn nghiên cứu dự án mở rộng, Cảng chuyên dùng nhập than cho nhà máy điện dự kiến đầu mối tiếp chuyển ngoài khơi tại quần đảo Nam Du và bến của nhà máy tại Hòn Chông sẽ xây dựng 04 cầu cảng đáp ứng nhu cầu bốc xếp khoảng 12 triệu tấn than và 6 triệu tấn hàng hoá mỗi năm. Cảng du lịch Bãi Vòng, hiện là một trong những cảng chính tuyến Rạch Giá -  Phú Quốc và ngược lại. Ngoài ra còn có cảng nhiên liệu tại ấp Ba Núi (xã Bình An, huyện Kiên Lương) dự kiến đáp ứng khả năng cho tàu 10.000DWT nhập khoảng 40 lượt/năm. Ngoài ra có Cảng cá Tắc Cậu được đánh giá là Cảng cá có quy mô lớn nhất nước hiện nay đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2003 với quy mô 32ha (giai đoạn 1), khả năng bốc dỡ hàng qua cảng là 184.000 tấn thuỷ sản/năm. Theo quy hoạch đến năm 2020 cả nước sẽ có 211 cảng cá và bến cá, riêng tỉnh Kiên Giang có 10 cảng cá và 13 bến cá. 
II/- ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TỈNH KIÊN GIANG
Tỉnh Kiên Giang nằm cuối nguồn của sông Mê Công, nơi đổ nước ra biển nhưng là đầu nguồn của triều biển tây (Vịnh Thái Lan). Với đặc điểm tự nhiên như trên, Kiên Giang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là nước biển dâng, lũ lụt hàng năm. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau giữa các vùng trong tỉnh. Trong đó  khu vực Kiên Lương - Hà Tiên nằm trong quần thể núi đá vôi kéo dài từ Kiên Giang- Việt Nam sang Kampot – Campuchia, là nơi có địa hình cao so với các huyện vùng U Minh Thượng và Tây Sông Hậu nơi có địa hình thấp hơn. 
Theo kịch bản nước biển dâng cập nhật năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho dải ven biển từ Cà Mau đến Kiên Giang thì nếu phát thải khí nhà kính ở mức trung bình thì đến năm 2020 nước biển dâng từ  9-10cm; năm 2030 là 13-15cm; năm 2040 là 19-22cm; năm 2050 là 25-30cm; vào cuối thế kỷ 21 mực nước biển dâng cho khu vực này được đánh giá là cao nhất Việt Nam từ 62 đến 82cm. Còn theo kịch bản phát thải cao thì nước biển dâng cao nhất ở khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang trong khoảng từ 85 đến 105cm vào cuối thế kỷ 21.
+ Tác động của BĐKH đến một số lĩnh vực của tỉnh Kiên Giang:

1. Tác động của BĐKH đối với thiên tai, con người, cây trồng và vật nuôi, như làm tăng tần số, cường độ, tính biến động và tính cực đoan của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, tố, lốc..., các thiên tai liên quan đến nhiệt độ và mưa như thời tiết khô nóng, lũ lụt, ngập úng hay hạn hán, xâm nhập mặn, các dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm và trên cây trồng. Thay đổi, biến động ranh giới giữa các vùng mặn, lợ, ngọt sẽ tác động lớn đến hệ thống canh tác truyền thống, cơ sở hạ tầng và đời sống xã hội của người dân. Môi trường sinh thái bị đảo lộn. Mặn xâm nhập sâu, thiếu nguồn nước ngọt trầm trọng, đặc biệt vào mùa khô. 
 Các hiện tượng xói lở và xâm thực bờ biển, cửa sông sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Thời gian qua đường bờ biển Kiên Giang có dãy rừng ngặp mặn với diện tích là 5.578 ha, do nhiều tác động của thiên tai nên tại một số đoạn rừng bị mất dẫn đến sóng biển đánh gây sạt lở bờ biển khoảng 34% chiều dài bờ biển đang xói lở, trong đó ít nhất 25% xói lở nghiêm trọng. 
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2. Tác động của BĐKH đối với tài nguyên nước, như chế độ mưa thay đổi có thể gây lũ lụt nghiêm trọng vào mùa mưa và hạn hán vào mùa khô; đặc biệt tình trạng mùa khô kéo dài, nhiệt độ không khí tăng cao, lượng mưa thấp kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về ít đã gây nên tình trạng hạn hán, thiếu nước ngọt phục vụ cho sản xuất, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống người dân. Mặt khác, BĐKH gây nên tình trạng nước biển dâng tràn sâu vào nội địa gây nhiễm mặn cho nguồn nước mặt, góp phần làm cho cuộc sống người dân càng trở nên khó khăn hơn do thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Ngược lại, vào mùa mưa tuy nước thượng nguồn đổ về không còn nhiều như trước đây, nhưng cộng với lượng mưa tăng cao cùng với nước biển dâng gây nên tình trạng ngập úng không tiêu nước xổ phèn được làm tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

3. Tác động của BĐKH đối với nông nghiệp và an ninh lương thực, như tác động đến sinh trưởng, năng suất cây trồng, thời vụ gieo trồng, làm tăng nguy cơ lây lan sâu bệnh hại cây trồng, ảnh hưởng đến sinh sản, sinh trưởng của gia súc, gia cầm, làm tăng khả năng sinh bệnh, truyền dịch của gia súc, gia cầm, gây nguy cơ thu hẹp diện tích đất nông nghiệp. Một phần đáng kể diện tích đất nông nghiệp ở vùng đất thấp của tỉnh  bị ngập mặn do nước biển dâng. Vào thời điểm cuối tháng 11, đầu tháng 12, nông dân bắt đầu vụ Đông xuân nhưng khi mực nước biển dâng, nước lũ có thể bị dồn ứ lại, rút chậm hơn, thời điểm xuống giống sẽ bị ảnh hưởng. Khi xâm nhập mặn đi vào sâu hơn và sớm hơn, thời gian canh tác hai, ba vụ trong năm như trước đây cũng không thể thực hiện được. Những thay đổi về mặt thủy văn này buộc người dân phải thay đổi phương thức sản xuất (thay đổi giống cây trồng, thay đổi chủng loại cây trồng hoặc chuyển từ sản xuất lúa sang luân canh lúa/tôm hoặc chuyển hẳn từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất thủy sản, kết hợp nuôi trồng và đánh bắt).


4. Tác động của BĐKH đối với lâm nghiệp như hệ sinh thái ven biển của tỉnh bị ảnh hưởng do làm giảm diện tích rừng ngập mặn, tác động xấu đến rừng tràm và rừng trồng trên đất bị nhiễm phèn; nhiệt độ và mức độ khô hạn gia tăng cũng làm tăng nguy cơ cháy rừng, phát triển sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, nguy cơ mất rừng và những loài động vật qúy hiếm sinh sống dưới tán rừng là một trong những thách thức quan trọng đối với việc bảo vệ, phát triển rừng của tỉnh Kiên Giang  do thời tiết thay đổi, nhiệt độ tăng, lượng thức ăn giảm…
5. Tác động của BĐKH đối với thuỷ sản như nước mặn lấn sâu vào nội địa, làm mất nơi sinh sống thích hợp của một số loài thuỷ sản nước ngọt; cường độ và lượng mưa lớn làm cho nồng độ muối giảm đi trong một thời gian dẫn đến sinh vật nước lợ và ven bờ, đặc biệt là nhuyễn thể hai vỏ (nghêu, ngao, sò,...) bị chết do không chống chịu nổi với nồng độ muối thay đổi. Mực nước biển dâng sẽ xâm nhập sâu vào nội địa, tiêu diệt nhiều loài sinh vật nước ngọt. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến nghề khai thác thủy sản nội địa và ven biển thủ công (như đăng, đó, sáo, nò, súc thủ công), đây là những nghề phần lớn được thực hiện bởi cộng đồng ngư dân nghèo. Đồng thời, nguồn lợi giống tự nhiên cung cấp cho nhiều đối tượng nuôi khác nhau cũng sẽ bị ảnh hưởng, đẩy giá giống lên cao do tình trạng khan hiếm nguồn cung như các loại nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, nguồn tôm giống tự nhiên...
6. Tác động của BĐKH đối với giao thông vận tải như làm tăng nguy cơ ngập nước các tuyến giao thông quan trọng, tăng xói lở mặt và nền đường bộ, tăng nguy cơ xói lở và cạn kiệt các luồng đường thuỷ nội địa.

7. Tác động của BĐKH đối với công nghiệp và xây dựng như phải đối mặt nhiều hơn với nguy cơ ngập lụt và thách thức trong tiêu thoát nước ở các đô thị ven biển như Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương... và xử lý nước thải nhiễm bẩn từ các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh.

8. Tác động của BĐKH đối với sức khoẻ con người như nhiệt độ tăng, tác động tiêu cực đối với sức khoẻ con người, dẫn đến gia tăng một số nguy cơ đối với tuổi già, người mắc bệnh tim mạch, bệnh thần kinh; Làm tăng khả năng xảy ra một số bệnh nhiệt đới như sốt rét, sốt xuất huyết, số lượng người bị bệnh nhiễm khuẩn dễ lây lan. Làm tăng số người chết do thiên tai; Tăng nghèo đói do giảm thu nhập, mất nhà cửa. Những đối tượng dễ bị tổn thương nhất là những nông dân nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, người già, trẻ em và phụ nữ.
                                                                                        
III/- CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA TỈNH 

Thực hiện Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH. Tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo thực hiện và phê duyệt Dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. 
Đây là cơ sở khoa học trong việc xác định các ngành, các lĩnh vực, khu vực dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH trên địa bàn tỉnh, để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động ứng phó với BĐKH đảm bảo khả thi về tài chính, năng lực thực hiện, đa mục tiêu, liên ngành, có sự tham gia của cộng đồng trong công tác thích ứng và ứng phó với BĐKH phù hợp cho từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Để đảm bảo yêu cầu tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, ngày 30 tháng 5 năm 2013 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1627 /QĐ-UBND, ngày 02/8/2012 lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, cơ cấu của Ban này gồm 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban là lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư. Thành viên là lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành của tỉnh. Đồng thời Ban Chỉ đạo đã ký quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH, trụ sở văn phòng đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường và quyết định bố trí nhân sự với thành phần là cán bộ, công chức của Sở hoạt động kiêm nhiệm.

Theo nội dung được phê duyệt, Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Kiên Giang được chia làm 3 giai đoạn.

- Giai đoạn 1 (2013 - 2015) tập trung triển khai thực hiện các dự án ưu tiên mang tính cấp bách để ứng phó với BĐKH, tập trung vào các nhiệm vụ tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và cộng đồng dân cư về BĐKH; đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ của các sở, ngành trực tiếp thực hiện công tác BĐKH.

 Đảm bảo đến cuối năm 2015 có trên 30% cộng đồng dân cư và trên 65% công chức, viên chức nhà nước có hiểu biết cơ bản về BĐKH và các tác động của nó.

Trong giai đoạn này, hoàn thiện một số cơ chế quản lý như thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Kiên Giang theo hướng ứng phó với BĐKH và nước biển dâng; xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương vùng ven biển và hải đảo; tích hợp các vấn đề BĐKH vào chương trình, quy hoạch, kế hoạch của các cấp, các ngành, trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tiếp tục nghiên cứu, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh theo kịch bản cập nhật BĐKH và nước biển dâng của cả nước. Đồng thời thực hiện một số giải pháp công trình đầu tư xây dựng các dự án ưu tiên đã được Trung ương phân bổ kinh phí và địa phương đối ứng vốn vào các lĩnh vực như cấp nước đô thị, các công trình thủy lợi, cống ngăn mặn, thoát lũ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng; kinh phí thực hiện của giai đoạn này là 934.000.000.000 đồng (chín trăm, ba mươi bốn tỷ đồng). 

-Giai đoạn 2 (2016 - 2020) Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, củng cố nâng cấp các đoạn đê biển, chống ngập úng, trồng và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển, đảm bảo ứng phó có hiệu quả với lũ lụt, hạn hán, nước biển dâng, xâm nhập mặn; phát triển cơ sở hạ tầng và quy hoạch khu dân cư thích ứng với BĐKH; đầu tư mở rộng, nâng công suất công trình đã có và xây dựng mới công trình cấp nước sạch các khu vực nông thôn, vùng ven biển, hải đảo và vùng khan hiếm nước; xây dựng, nâng cấp mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các điều kiện khí hậu cực đoan; triển khai các công nghệ hiện đại xử lý chất thải, rác thải, xử lý nước thải tập trung cho các đô thị ven biển, đô thị phát triển du lịch; xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát, phòng chống dịch bệnh cây trồng và vật nuôi trong điều kiện BĐKH; nâng cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng để từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phòng chống dịch bệnh và các bệnh mới có thể phát sinh do tác động của BĐKH. 

Đảm bảo đến cuối năm 2020 có trên 80% cộng đồng dân cư và 100% cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có hiểu biết cơ bản về BĐKH và các tác động của nó. Kinh phí thực hiện của giai đoạn này là 6.006.500.000.000 đồng (sáu ngàn, không trăm lẻ sáu tỷ, năm trăm triệu đồng).
-Giai đoạn sau 2020 cập nhật bổ sung Kế hoạch, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra nhằm ứng phó có hiệu quả với BĐKH trên địa bàn tỉnh; tổng kinh phí thực hiện sau năm 2020 là  10.712.100.000.000 đồng (mười ngàn, bảy trăm mười hai tỷ, một trăm triệu đồng).

+ Về cơ chế tài chính để thực hiện Kế hoạch hành động do Ngân sách tỉnh đảm bảo các nguồn lực cần thiết, đồng thời huy động sự tài trợ của cộng đồng quốc tế và ngân sách hỗ trợ của Trung ương thuộc chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH. Nguồn vốn được phân bổ từ thu hút vốn nước ngoài khoảng 50%; từ ngân sách Trung ương khoảng 30%; từ ngân sách địa phương khoảng 10%; từ vốn ngoài ngân sách và đóng góp của nhân dân 10%. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Kiên Giang được giao nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát toàn diện các nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch hành động đã được phê duyệt.
IV/- CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ƯU TIÊN THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
1- Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với BĐKH,

Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến BĐKH, nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm, cách thức về phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân về vấn đề BĐKH.

Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục. Đưa ứng phó với BĐKH vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của các cấp ủy đảng, chính quyền, chương trình giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các trường học. Phát huy mạnh vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí; thường xuyên tập huấn nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đoàn thể, các doanh nghiệp, người dân nhằm triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về ứng phó BĐKH. 

2- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó với BĐKH
Tập trung nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ về BĐKH; chú trọng ứng dụng công nghệ, thành tựu khoa học trong công tác giám sát, dự báo, cảnh báo. Tăng cường việc áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, giảm sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả các dự án biến chất thải thành năng lượng sạch; tận dụng, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, nhất là điện gió, sản xuất ít phát thải khí nhà kính; sản xuất và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, sử dụng gạch không nung,... 

Ưu tiên sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về ứng phó với BĐKH.
3- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, vận dụng linh hoạt và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách tài chính, đa dạng hóa nguồn lực cho ứng phó với BĐKH
Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động ứng phó với BĐKH.

Xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Đánh giá tác động của BĐKH và xây dựng kế hoạch ứng phó với BĐKH” trên địa bàn tỉnh; công bố mức nước biển dâng, cao trình xây dựng, vùng nguy cơ ngập lụt, nguy cơ thiếu nước ngọt để nhân dân chủ động ứng phó, phòng tránh. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, sự cố môi trường và giám sát biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, hạn hán, xói lở bờ biển, xâm nhập mặn do tác động của BĐKH và nước biển dâng: Rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với kịch bản nước biển dâng. Tiến hành quy hoạch các công trình phòng tránh, giảm nhẹ ảnh hưởng của BĐKH. Củng cố và tổ chức quản lý tốt các hệ thống công trình kiểm soát lũ; cơ bản hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp tuyến đê biển Hà Tiên-Tiểu Dừa theo Quyết định 667-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng 35 cống ở các cửa sông, kênh nối ra biển Tây kết hợp đường giao thông ngăn chặn nước biển dâng. Hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi trọng điểm, hệ thống công trình, đê bao kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên, vùng U Minh Thượng. Bảo đảm hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phục vụ dân sinh. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các đô thị ven biển như: thành phố Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương; tiếp tục đầu tư hạ tầng và xắp xếp dân cư vào ở các cụm tuyến dân cư vượt lũ. Nghiên cứu các giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật, mô hình sản xuất nông nghiệp thích hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong tương lai nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp ổn định, bền vững.

Tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác ứng phó BĐKH, trong đó quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống giám sát, cảnh báo khí hậu; tích cực huy động các nguồn hỗ trợ kỹ thuật, tranh thủ khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay (ODA) của Chương trình hỗ trợ các dự án ưu tiên ứng phó BĐKH (SP-RCC), lồng ghép công tác ứng phó BĐKH với các chương trình, dự án khác để thu hút nguồn vốn đầu tư.

Giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính: Rà soát, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương và phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; ưu tiên các chương trình bảo vệ rừng, trồng rừng kết hợp với sản xuất, tạo sinh kế cho người dân; trồng cây có giá trị kinh tế ven các tuyến đường giao thông. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm.
4- Coi trọng hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu
Tăng cường thực hiện các điều ước quốc tế về biến đổi khí hậu, chú trọng các hoạt động hợp tác về các vấn đề xuyên biên giới giữa Kiên Giang-Việt Nam với các tỉnh giáp biên của Campuchia và các nước có chung biên giới trên biển; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về tài nguyên  nước với tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố vùng đông bằng Sông Cửu Long. Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố trên cả nước về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tranh thủ việc chuyển giao công nghệ của các tổ chức quốc tế thông qua các hoạt động hợp tác, tài trợ; hoàn thiện cơ chế hợp tác với các nhà tài trợ quốc tế; thiết lập cơ chế hợp tác chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch và năng động giữa các ngành, tổ chức, địa phương của Kiên Giang với các nhà tài trợ, đối tác quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng đàm phán quốc tế cho đội ngũ cán bộ của các ngành, địa phương làm việc trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, thông qua các khóa huấn luyện trong và ngoài nước.
5-Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về ứng phó với biến đổi khí hậu

Các cấp ủy đảng triển khai quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX đến các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp, cộng đồng và nhân dân. 

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp mình. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về ứng phó biến đổi khí hậu với các ngành, đoàn thể, địa phương. 


Trên đây là báo cáo của tỉnh Kiên Giang về tác động của BĐKH và các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện thích ứng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.
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